
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

 

TT Kĩ năng 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% 

Tổng 

điểm 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Vận dụng cao 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

câu 

hỏi 

Thời 

gian 

(phút) 

1 Đọc hiểu 20 10 30 20 10 10 0 0 06 40 60 

2 Viết 10 10 10 10 10 15 10 15 01 50 40 

Tổng 30 20 40 30 20 25 10 15 07 90 100 

Tỉ lệ %  30 40 20 10   100 

Tỉ lệ chung 70 30  100 

 

Lưu ý:  

- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận.  

          - Cách cho điểm mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án/Hướng dẫn chấm. 

 

 

                                                                                                       Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

                                                                                                               Lê Thị Tuyết Lan 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

 

TT Kĩ năng 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

% 

Tổng 

điểm 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  
Vận dụng 

cao 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

câu 

hỏi 

Thời 

gian 

(phút) 

1 Đọc hiểu 20 10 30 20 10 10 0 0 06 40 60 

2 Viết 10 10 10 10 10 15 10 15 01 50 40 

Tổng 30 20 40 30 20 25 10 15 07 90 100 

Tỉ lệ %  30 40 20 10   100 

Tỉ lệ chung 70 30  100 

 

Lưu ý:  

- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận.  

          - Cách cho điểm mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án/Hướng dẫn chấm. 

 

                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn 

 

                                                                                                              Lê Thị Tuyết Lan 

 

  



  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: NGỮ VĂN 12; THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

TT Kĩ năng 

Mức độ nhận thức 
Tổng % 

Tổng 

điểm 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Vận dụng cao 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

câu 

hỏi 

Thời 

gian 

(phút) 

1 Đọc hiểu 15 10 10 5 5 5   4 20 30 

2 Viết đoạn văn nghị luận xã 

hội 

5 5 5 5 5 5 5 5 1 20 20 

3 Viết bài văn nghị luận văn học 20 10 15 10 10 20 5 10 1 50 50 

Tổng 40 25 30 20 20 30 10 15 6 90 100 

Tỉ lệ % 40 30 20 10   100 

Tỉ lệ chung 70 30  100 

 

Lưu ý:  

- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận.  

          - Cách cho điểm mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án/Hướng dẫn chấm. 

 

                                                                                                                 Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

                                                                                                                    Lê Thị Tuyết Lan 

 

 

 


